
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tổ 8, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

10/08/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN NHUẬN PHÁT

0107958116

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

2. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

3. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

4. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
Chi tiết: - Sản xuất và gia công các sản phẩm vải len 
- Sản xuất sản phẩm giả da lông thú từ việc may đan . 

1321

5. Sản xuất thảm, chăn đệm 1323

6. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

7. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các 
cửa hàng chuyên doanh 

4751

8. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh 
Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh 
Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 
Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng 
khác trong các cửa hàng chuyên doanh 
Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh 

4752

9. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN NHUẬN 
PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN NHUAN PHAT INVESTMENT 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: THIEN NHUAN PHAT INVEST.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0948963386
Email:

Fax:
Website:
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10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến 
Bán buôn xi măng 
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi 
Bán buôn kính xây dựng 
Bán buôn sơn, véc ni 
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
Bán buôn đồ ngũ kim 

4663

11. Đại lý, môi giới, đấu giá 4610

12. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

13. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

14. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ bán buôn vàng)

4662

15. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ bán lẻ vàng, tem, súng đạn, tiền kim khí)

4773

16. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

17. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn đầu tư

6619

18. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư 

7710

19. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

20. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

21. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác 8129

22. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

23. Giáo dục nghề nghiệp 8532

24. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
(trừ: dạy về tôn giáo, hoạt động của các trường Đảng, đoàn 
thể)

8559

25. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

26. Hoạt động bảo vệ cá nhân
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ bảo vệ 

8010

27. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

28. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 1322

29. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh 
Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt 
Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép 

4669
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1.156.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN QUANG

Tổ 17, Thị Trấn 
Đông Anh, Huyện 
Đông Anh, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 4,325

Tổng số 5.000 50.000.000 4,325

011554519

30. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các 
cửa hàng chuyên doanh 
Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh 
Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh 

4759

31. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

32. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641(Chính)

33. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, 
may, da giày 
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

34. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 

8299

35. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 BÙI VĂN BỘ  Số nhà 102 A1 tổ 
48, Thị Trấn 
Đông Anh, Huyện 
Đông Anh, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

65.600 656.000.000 56,747

Tổng số 65.600 656.000.000 56,747

0300740003
33

3 VŨ HỒNG 
TUẤN 

Số 7 dãy C, Tập 
thể Văn Công 
Quân đội, tổ 12, 
Phường Mai 
Dịch, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 25,952

Tổng số 30.000 300.000.000 25,952

0340750021
21

4 TRẦN BÙI 
HOAN  

Thôn Cát Dương  
, Xã Tống Phan, 
Huyện Phù Cừ, 
Tỉnh Hưng Yên, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 8,651

Tổng số 10.000 100.000.000 8,651

145502690

5 NGUYỄN 
DUY TUYÊN

Thôn Phố Tó, Xã 
Uy Nỗ, Huyện 
Đông Anh, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 4,325

Tổng số 5.000 50.000.000 4,325

0010630064
15

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       030074000333
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 102 A1 tổ 48, Thị Trấn Đông Anh, Huyện 
Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 102 A1 tổ 48, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   BÙI VĂN BỘ  Nam

03/04/1974 Kinh Việt Nam

18/09/2015 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       145502690
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Cát Dương  , Xã Tống Phan, Huyện Phù Cừ, 
Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Cát Dương  , Xã Tống Phan, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên, Việt 
Nam

Họ và tên:   TRẦN BÙI HOAN  Nam

27/05/1993 Kinh Việt Nam

15/04/2008 Công an tỉnh Hưng Yên  

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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